
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ TAM ĐA 
 

Số: 1336 /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tam Đa, ngày 21 tháng 5 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt danh sách đề nghị cấp thẻ Bảo hiểm y tế 

 
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TAM ĐA 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008; 

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 

27/11/2024; 

Căn cứ Nghị quyết số 99/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Bắc Ninh quy định chính sách hỗ trợ kinh phí tham gia bảo hiểm xã 

hội tự nguyện, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2026-2030; 

Theo đề nghị của phòng Văn hóa - Xã hội tại Tờ trình số 77/TTr-VHXH ngày 

21/5/2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Đăng ký thẻ Bảo hiểm y tế cho các ông, bà sau (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Văn 

hóa – Xã hội, Phòng Kinh tế và các đối tượng có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- CT, các PCT UBND xã; 

- Lưu: VT, VHXH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Quản 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THẺ BẢO HIỂM Y TẾ 

(Kèm theo Quyết định số: 1336/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2026 của UBND xã) 

STT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 

Số Căn cước 

công dân 
Mã số BHYT 

Hộ khẩu thường trú 

(thôn) 
Đối tượng Thời gian hưởng 

1 Trịnh Vũ Tình 30/4/1966 027066012186 2720298954 Phấn Động Người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi Tháng 05/2026 

2 Nguyễn Thị Bình 01/10/1960 027160007557 2720234411 Đại Lâm Người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi Tháng 05/2026 

3 Nguyễn Thị Xuân 01/12/1965 027165007587 2720358032 Phấn Động Người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi Tháng 05/2026 

4 Ngô Thị Lan 02/02/1966 027166008417 2720226994 Thọ Đức Người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi Tháng 05/2026 

5 Nguyễn Khắc Chanh 16/05/1966 027066012637 2721557457 Lạc Nhuế Người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi Tháng 05/2026 

6 Nguyễn Khắc Tuyên 03/05/1966 027066008885 2720261912 Lạc Nhuế Người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi Tháng 05/2026 

7 Trần Văn Tài 05/05/1966 027066010736 2721800378 Đại Lâm Người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi Tháng 05/2026 

8 Nguyễn Quang Thìn 16/05/1966 027066011565 2721828332 Phấn Động Người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi Tháng 05/2026 

9 Hoàng Thị Tuyết 01/05/1966 027166009855 2720195014 Phấn Động Người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi Tháng 05/2026 

10 Trần Thị Hải 01/05/1966 027166005393 2720226523 Thọ Đức Người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi Tháng 05/2026 

11 Nguyễn Thị Thanh 01/01/1966 027166009097 2721925658 Thọ Đức Người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi Tháng 05/2026 

12 Ngô Thị Nhung 01/01/1966 027166005917 2720202078 Thọ Đức Người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi Tháng 05/2026 

13 Nguyễn Văn Bẩy 01/01/1966 027066010831 2721795703 Thọ Đức Người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi Tháng 05/2026 

14 Nguyễn Thị Tuyên 06/02/1966 027166007710 2720203579 Thiểm Xuyên Người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi Tháng 05/2026 

15 Nguyễn Thị Mừng 15/02/1966 027166003643 2720350462 Bằng Lục Người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi Tháng 05/2026 

16 Ngô Thị Thoa 06/03/1962 027162007841 2721829066 Đại Lâm Người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi Tháng 05/2026 

17 Hoàng Thị Khanh 19/04/1966 027166004956 2721867076 Đại Lâm Người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi Tháng 05/2026 

18 Ngô Văn Thành 01/02/1966 027066010743 2720219773 Thọ Đức Người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi Tháng 05/2026 

19 Nguyễn Thị Ca 01/01/1966 027166007025 2720280709 Lạc Nhuế Người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi Tháng 05/2026 



20 Nguyễn Thị Vĩnh 08/02/1966 027166007872 2721515445 Lạc Nhuế Người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi Tháng 05/2026 

21 Ngô Thị Hảo 03/05/1966 027166007277 2721903253 Đông Yên Người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi Tháng 05/2026 

22 Bùi Thị Điệp 06/05/1966 027166005823 2720281062 Phong Xá Người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi Tháng 05/2026 

23 Nguyễn Thị Hợp 01/05/1966 027166006753 2720194303 Thiểm Xuyên Người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi Tháng 05/2026 

24 Nguyễn Thị Sở 04/05/1966 027166008080 2721945802 Thiểm Xuyên Người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi Tháng 05/2026 

25 Nguyễn Cao Đại 01/01/1960 027060004200  Lạc Nhuế Người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi Tháng 05/2026 
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